KẾ HOẠCH TUẦN I: LỚP 3TA1
CHỦ ĐỀ:  ĐÀO XÁ – QUÊ HƯƠNG EM
Thời gian thực hiện: 1 tuần -  Từ 27/4 đến ngày 01/5/2026
	Thứ

HĐ
	2


	3
	4
	5
	6



	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	Cô đón trẻ -  Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Nghỉ bù ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/03 âm lịch)
	Đào Xá-

Quê hương

 em  
	Bật qua các vòng
	 Nghỉ lễ ngày 30/04

GPMN
	Nghỉ lễ ngày 1/5 QTLĐ 

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai:  Cửa hàng bán  hoa, bán đồ lưu niệm

- Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử Vườn cây Bác Hồ

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về Quê hương Đất nước, tranh khu di tích lịch sử ở Đào Xá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu,  múa, hát, về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.

	Chơi ngoài trời


	Nghỉ bù ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/03 âm lịch)
	- Chăm sóc vườn hoa

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	Trò chuyện về thời tiết

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do
	 Nghỉ lễ ngày 30/04

GPMN
	Nghỉ lễ ngày 1/5 QTLĐ 

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính

-  Ngủ trưa  

-  Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Nghỉ bù ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/03 âm lịch)
	-Thơ: Dậy sớm
	Trò chuyện  về ngày lễ 30/4 và 1/05
	 Nghỉ lễ ngày 30/04

GPMN
	Nghỉ lễ ngày 1/5 QTLĐ 

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ sáu). 

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1 . Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

- Cô trò chuyện về sở thích của bạn trai, bạn gái, giáo dục trẻ chơi đoàn kết, không phân biệt bạn trai hay bạn gái.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề  
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề Quê hương đất nước Bác Hồ, Đào Xá quê hương em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục  buổi sáng: 

*  Khởi động:  Tập các động tác: Hô hấp, tay bụng , chân bật.

- Cô cho các bạn trai và bạn gái sếp xen kẽ, cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu chân: Tàu lên dốc, tàu xuống dốc, tàu đi nhanh tàu đi chậm, tàu về ga (Vừa đi vừa hát Đoàn tàu nhỏ xíu) ra sân xếp thành 2 hàng ngang.

* Trọng động:

+  Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn sảng khoái bước vào một ngày học tập chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Quê hương tươi dẹp

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng-“nhạc dạo”.

+ Động tác tay: hai tay đưa sang ngang, gập tay kết hợp bước chân sang trái, sang phải

+Động tác chân: Đá chân ra trước, ra sau
+ Động tác bụng- lườn:  hai tay chống hông quay người sang hai bên

+ Động tác bật: bật đưa người lên cao  

+ Trò chơi: Hãy làm theo tôi.

* Hồi tĩnh: Cho trẻ làm động tác chim bay, cò bay nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

2. Chơi, hoạt động góc

a. Góc phân vai:  Cửa hàng bán hoa, bán đồ lưu niệm

+ Yêu cầu: Có cả bạn trai và bạn gái cùng tham gia  đóng vai ng​ười bán hàng và ngư​ời mua hàng, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc trong giao tiếp

+ Chuẩn bị: Các loại hoa bằng nhựa, hoa thật, đồ lưu niệm

+ Tiến hành: Thỏa thuận chơi: Cho trẻ nhận góc chơi, vai chơi

- Quá trình chơi: Cô quan sát h​ướng dẫn trẻ còn lúng túng. H​ướng dẫn trẻ cách giao tiếp và xưng hô phù hợp với các vai chơi. Trẻ có thể đổi vai chơi nếu trẻ thích.

- Trẻ biết đóng vai người bán hàng hoa, bán đồ lưu niệm biết về những người bán hoa và đồ lưu niệm. Giáo dục trẻ biết bảo vệ, giữ gìn đồ dùng đồ chơi của mình.
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng nhận xét góc chơi, khen, động viên trẻ.

b. Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử Vườn cây Bác Hồ

+ Yêu cầu: Trẻ biết xếp, ghép mô hình thành khu di tích theo sáng tạo 
+ Chuẩn bị: Các khối nhựa, hàng rào, cây, đồ chơi

+ Tiến hành: 

- Trẻ chọn góc chơi, bạn trai và bạn gái cùng tham gia chơi.
- Thỏa thuận chơi: Cô hướng trẻ về góc dùng các khối, khối nhựa, hàng rào, cây, đồ chơi về quê hương. 

- Quá trình chơi: Hướng dẫn chọn các hình khối nhựa để lắp ghép. Hỏi trẻ về hình dạng, kích th​ước, màu sắc các khối nhựa, hàng rào, cây, đồ chơi để xây khu di tích vườn cây Bác Hồ.

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng nhận xét góc chơi, khen, động viên trẻ. Nêu lên những ưu điểm mà trẻ làm được.

c. Góc học tập: Xem tranh ảnh về Quê hương Đất nước, tranh  khu di tích lịch sử ở Đào Xá.

+ Yêu cầu: Trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về nội dung bức tranh

+ Chuẩn bị: Tranh ảnh vẽ một số phong cảnh quê hương, Khu di tích lịch sử ở Đào Xá

+ Tiến hành: 

- Thỏa thuận chơi: Trẻ chọn góc chơi, Bạn trai và bạn gái cùng tham gia chơi.

- Quá trình chơi: Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về nội dung bức tranh, về quê hương đất nước Bác Hồ, khu di tích lịch sử ở Đào Xá, Có thể hát hoặc kể chuyện, đọc thơ có nội dung về quê hương đất nước Bác Hồ.
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng nhận xét góc chơi, khen, động viên trẻ. 

d. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, múa hát về chủ đề.

+ Yêu cầu: Trẻ biết vẽ, tô màu, hát, vận động các bài hát về Quê hương - Đất nước

+ Chuẩn bị: Đài băng, đĩa, dụng cụ âm nhạc.

+ Tiến hành: Dẫn dắt trẻ vào góc chơi, để chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ về quê mình, bạn nào muốn trở thành họa sĩ, ca sỹ hãy về góc âm nhạc để biểu diễn các bài hát nào. Cho trẻ tự nhận góc chơi.

- Quá trình trẻ chơi cô luôn chơi cùng để sửa sai cho trẻ. Cô gợi ý cho trẻ cách hát, cách vận động theo nhạc một số bài hát. Chú ý nghe hát và biết hưởng ứng theo.

 e. Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.

+ Yêu cầu: Trẻ biết cách chăm sóc cây, biết quá trình phát triển của cây

+ Chuẩn bị: Bình tưới nước, cuốc xẻng...

+ Tiến hành:

- Trẻ nhận vai chơi, bạn trai và bạn gái cùng tham gia chơi.

- Trẻ về góc phân công nhau thực hiện công việc của mình 

* Kết thúc: Cô đi nhận xét nhanh các góc chơi sau đó cho trẻ tâp chung đến góc xây dựng, cho trẻ giới thiệu về công trình của mình
- Cô nhận xét chung.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:
 - Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ, chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm...

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định. Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh vào đúng khu vực riêng dành cho bạn trai, bạn gái. Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cho trẻ nằm theo hàng bạn trai, hàng bạn gái, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.


                                    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 27 tháng 4 năm 2026

Nghỉ bù ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/03 âm lịch)
 
Thứ 3 ngày 28 tháng 4 năm 2026
1. Đón trẻ, Chơi, Thể dục sáng:

2. Hoạt động học:         
Đào Xá quê hương em

a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức: Trẻ biết đ​ược những địa danh, di tích, lễ hội của địa phư​ơng và những danh lam thắng cảnh nổi bật của quê hương Đào Xá, biết đ​ược các nghề thuyền thống, món ăn đặc sản của quê h​ương.
* Kỹ năng: Phát triển kỹ năng chú ý, ghi nhớ, khả năng phân tích cho trẻ.

*Thái độ: Giáo dục trẻ lòng yêu quê h​ương, đất nư​ớc và biết giữ gìn những truyền thống, danh lam , thắng cảnh.

b. Chuẩn bị:
- Tranh về Đình làng Đào Xá, vườn  cây Bác Hồ, tranh Đài tượng niệm, tranh lễ hội rước voi, các món ăn đặc sản: Bánh hòn…

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: ổn định tổ chức, gây hứng thú.
- Cô hát cho trẻ nghe bài: “Quê hương tươi đẹp” và hỏi trẻ:

+ Các con vừa nghe cô hát bài hát gì?

+ Trò chuyện cùng trẻ về quê hương Đào Xá, Đào Xá có gì đẹp, có những danh lam thắng cảnh nào? Có những món ăn đặc sản gì?

* Hoạt động 2: Đào Xá quê hương em
- Cô cho trẻ xem hình ảnh về Đình làng Đào Xá, trò chuyện và đàm thoại với trẻ:

+ Hỏi trẻ:  Đây là bức tranh gỉ?( Đình làng), 

+ Đình làng có những gì? ( Mái đình, cột đình, bên trong đình)

+ Các con đã được đến đây bao giờ chưa? Bên trong đình có những gì nào? ( cho trẻ kể).

+ Quê hương Đào Xá hàng năm có lễ hội gì? ( Rước voi, bơi chải…)

+ Các con được đi xem Rước voi chưa? Có mấy ông voi, Voi được làm bằng gì?

+ Ngoài ra xung quanh Đình làng còn  có những gì nữa?

* Cô khái quát lại cho trẻ nghe: Đình làng Đào Xá là ngôi đinh cổ, được xây dựng từ rất lâu rồi, ngôi đình là nơi thờ Đức thánh Hùng Hải Vương, em trai của Vua Hùng thứ 18, ông đã có công dạy dân khai ấp lập làng. Để tưởng nhớ công lao to lớn của ông, hàng năm vào  ngày 28 tháng giêng âm lịch, nhân dân xã Đào Xá tổ chưc lễ hội, cúng tế, rước voi cho nhân dân, khách thập phương về dự hội. 
Giáo dục trẻ  biết giữ gìn văn hoá, lịch sử của địa phương. 

- Cô cho trẻ quan sát tranh Đồi cây Bác Hồ:

+ Chúng mình thấy Đồi cây Bác Hồ có đẹp không? Có nhiều cây không?

+ Cô giới thiệu qua phong cảnh, di tích của đồi cây Bác hồ

( Bên dưới là cổng, đi lên có nhiều bậc, bên trên là nhà tưởng niệm Bác Hồ, đây là nơi Bác Hồ đã đến thăm và trồng cây lưu niệm. Đồi cây Bác Hồ hay còn gọi là Đồi Bạch Thạch, là di tích lịch sử  được nhiều người biết khi đến với xã Đào Xá.

+ Khi các con được đi tham quan Đồi cây Bác Hồ các con phải ngoan, chú ý lắng nghe các bác, các cô hướng dẫn kể về lịch sử nơi đây.

 Giáo dục trẻ biết tự hào, yêu quý quê hương mình

- Cô cho trẻ quan sát tranh Đài Tưởng Niệm các Anh hùng liệt sĩ:

+ Cô giới thiệu cho trẻ biết đây là nơi tổ quốc ghi công những anh hùng liệt sĩ đã  anh dũng hy sinh dành độc lập cho đất nước

+ Hàng năm để tưởng nhớ đến công lao của các anh hùng đã hy sinh mọi người dân và các em học sinh đều đến dâng hương tưởng niêm.

+ Để tỏ lòng biết ơn đó các con phải làm gì?

-Món ăn đặc sản ở Đào Xá là gì? Bánh hòn được làm từ gì? Bên trong bánh có gì? Chúng mình đã được ăn chưa?

 - Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ những di tích lịch sử của quê hương mình.

*Hoạt động 3: Trò chơi: ‘‘Kéo co’’
- Trong lễ hội ở Đào Xá thường diễn ra nhiều hoạt động vui chơi chúng mình có muốn chơi các trò chơi không?
- Cô giới thiệu trò chơi. Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ. Nhận xét sau khi chơi.
Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

3. Chơi, hoạt động  ở góc:      

- Góc phân vai:  Cửa hàng bán  hoa, bán đồ lưu niệm

- Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử Vườn cây Bác Hồ.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu  về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:

                               - Chăm sóc vườn hoa.
                                 - TCVĐ: Kéo co

                                 - Chơi với đồ chơi ngoài trời

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết cùng cô nhổ cỏ, tưới nước, bắt sâu  trong vườn hoa.

- Biết chăm sóc, yêu quý và bảo vệ vườn hoa.

b. Chuẩn bị:

- Vườn hoa, sân chơi sạch sẽ, 1 số dụng cụ lao động.

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Chăm sóc vườn hoa
- Mời trẻ gọi tên hoa trong vườn hoa

- Gợi mở 1 số câu hỏi cho trẻ:

- Làm thế nào để có vườn hoa đẹp?

- Cây xanh giúp ích gì cho chúng ta?

- Làm gì để cây luôn xanh tốt?

- Cho trẻ làm công việc chăm sóc hoa như: tưới cây, nhổ cỏ, ngắt lá vàng...theo sự hướng dẫn của cô.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ chăm sóc vườn hoa, chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường lớp học. 

- Nhăc nhở trẻ rửa tay, chân sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Kéo co

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần.




- Cô bao quát trẻ chơi, khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích 

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Thơ: Dậy sớm.
a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ và đọc thuộc thơ cùng cô.

* Kỹ năng:

- Trẻ đọc diễn cảm và thuộc bài thơ, rèn ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

* Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết yêu quê hương mình.

b. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa bài thơ.
- Bút sáp màu, tranh vẽ cảnh quê hương.

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1. Ổn định – Gây hứng thú

- Cô và trẻ cùng trò chuyện về quê hương của mình.
- Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước

* Hoạt động 2. Cô đọc thơ

- Lần 1: Cô đọc diễn cảm toàn bộ bài thơ cho trẻ nghe.

Hỏi trẻ: Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì? Bài thơ do ai sáng tác?

- Lần 2: Cô đọc thơ kết hợp cho trẻ quan.

- Cô giới thiệu: Để cho bài thơ thêm sinh động hơn sau đây cô sẽ đọc bài thơ và kết hợp hình ảnh để chúng mình nắm được rõ hơn nội dung bài thơ nhé!

* Hoạt động 3. Giảng giải - Trích dẫn - Đàm thoại

+Trích dẫn- giảng giải-  đàm thoại:

- Bài thơ nhắc đến ai?

-  Khi đậy sớm ra vườn sẽ thấy điều gì? Hoa ngát hương chờ đón em ở ngoài.

‘’Ai dậy sớm… Đang chờ đón’’.

- Điều gì xuất hiện khi dậy sớm ra đồng? Có vừng đông đang chờ đón.

‘’Ai dậy sớm…. Đang chờ đón’’

- Khi dậy sớm lên đồi điều gì chờ đón? (Cả đất trời chào đón).

‘’Ai dậy sớm…. Đang chờ đón.

* Hoạt động 4. Trẻ đọc thơ:

- Cả lớp đọc thơ kết hợp với 3 bức tranh.

- Đọc theo tổ

- Đại diện tổ đọc.

- Cá nhân đọc thơ.

* Hoạt động 5. Kết thúc

- Nhận xét, kết thúc hoạt động.
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về quê hương của mình.
- Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Thứ 4 ngày 29 tháng 04 năm 2026
1.  Đón trẻ, chơi , thể dục sang:

2. Hoạt động học:
Bật qua các vòng
a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài vận động và thực hiện bài tập “Bật qua các vòng”  mà không chạm vào vòng.

- Trẻ biết dùng sức phối hợp đôi chân nhịp nhàng để thực hiện đúng bài tập.

- Hiểu luật chơi và biết cách chơi trò chơi “Chuyền bóng qua đầu”.

* Kĩ năng
- Phát triển tố chất khéo léo, nhanh nhẹn, bền bỉ, mạnh dạn, tự tin khi thực hiện các vận động và khi chơi trò chơi.

- Rèn luyện khả năng phản ứng nhanh nhẹn theo tín hiệu.

* Thái độ
- Thông qua bài học góp phần giáo dục trẻ chấp hành luật lệ an toàn giao thông và  thường xuyên tập thể dục để cho cơ thể khỏe mạnh.

b. Chuẩn bị: 
+ Đồ dùng của cô:

- Sân tập sạch sẽ, thoáng mát.

- Xắc xô, phấn vẽ, vòng thể dục (5 cái)

- Vạch xuất phát

- Vạch đích

- Nhạc bài hát: “Quê hương tươi đẹp”, nhạc chơi trò chơi, nhạc 

+ Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 vòng thể dục.       

- Quần áo, đầu tóc, gọn gàng. 

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1 : Trò chuyện gây hứng thú:

- Các bạn nhỏ ơi quê hương chúng ta ở đâu nhỉ?

- Quê hương ta có rất nhiều các ngày lễ hội hay và hôm nay chào mừng các bạn đến với đại hội “Bé khỏe bé ngoan”
- Các bạn đã sẵn tham dự đại hội chưa nào?

* Hoạt động 2: Bật qua các vòng

+ Khởi động : Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau rồi về đội hình 2 hàng ngang.
+ Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển chung 

- Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn sảng khoái bước vào một ngày học tập chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Quê hương tươi đẹp

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân hít vào thở ra -“Nhạc dạo”.

- ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. (2 lần x 8 nhịp)
- ĐT lườn: Quay sang trái, sang phải.(2 lần x 8 nhịp)
- ĐT chân: Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối.(2 lần x 8 nhịp)        
- ĐT bật: Bật nhảy tại chỗ.(2 lần x 8 nhịp)
+ Trò chơi: Tìm bạn.

+ VĐCB: Bật qua các vòng
- Cô làm mẫu lần 1 .Không giải thích.
- Lần 2: Vừa làm vừa kết hợp giải thích.
Cô đứng trước vạch xuất phát, hai tay thả xuôi khi có hiệu lệnh chuẩn bị hai tay cô chống hông, chân hơi nhún. Khi có hiệu lệnh bật cô nhún người lấy đà bật chụm chân vào vòng trước mặt, cô tiếp đất bằng nửa bàn chân trên, cứ như vậy cô bật liên tục hết qua các vòng sao cho chân không chạm vào vòng và không bị ngã. Sau đó cô đi nhẹ nhàng về phía cuối hàng, để cho các bạn tiếp theo ở đầu hàng bật. Cứ như vậy các bạn lần lượt bật, bạn nào bật chạm vào vòng, bật không đúng theo yêu cầu của cô bạn đó làm lại.
- Cô mời 2 bạn lên làm mẫu
- Cho cả lớp thực hiện 1 lần (cô chú ý quan sát sữa sai cho trẻ).
+ Cô chú ý bao quát, nhắc nhở trẻ.
+ Cô khen và nhận xét trẻ cho trẻ nhắc lại tên vận động
+ Cô nhận xét tuyên dương và chuyển sang trò chơi vận động
+Trò chơi vận động: Chuyền bóng qua đầu
- Luật chơi: Không được chơi nhảy cóc và phải chuyền từ bạn nọ đến bạn kia
- Cách chơi: xếp thành hàng dọc. Hai cháu ở đầu hàng cầm bóng chuyền cho bạn theo cách sau: Chuyền bằng hai tay qua đầu cho bạn đứng thứ hai,bạn thứ hai lại chuyền tiếp cho bạn đứng thứ 3 cứ lần lượt như vậy cho đến bạn cuối cùng, rồi bạn cuối cùng cầm bóng chạy lên đưa cho cô, xem đội nào nhanh hơn đội đó thắng (cho trẻ thực hiện 2 lần)
Cô nhận xét hoạt động chơi, tuyên bố đội chiến thắng
3. Hoạt động : Hồi tĩnh

Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng theo nhạc bài hát “Quê hương tươi đẹp”

3. Chơi, hoạt động ở góc      

- Góc phân vai:  Cửa hàng bán  hoa, bán đồ lưu niệm

- Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử Vườn cây Bác hồ

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về Quê hương Đất nước

- Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:         
                     - Lao động nhặt rác trên sân trường

                               - TCDG: Rồng rắn lên mây

                               - Chơi tự do

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết nhặt rác và bỏ đúng nơi qui định.

- Trẻ có ý thức vệ sinh bảo vệ môi trường

- Chơi trò chơi vui vẻ đúng luật

b. Chuẩn bị: Sân trường, thùng rác
c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Lao động nhặt rác trên sân trường

- Cho trẻ ra sân vừa đi vừa hát bài đi chơi đến khu vực cô đã chuẩn bị sẵn 
- Cô hỏi trẻ: Các con thấy quang cảnh sân trường hôm nay như thế nào? Ai có nhận xét gì về sân trường chúng ta hôm nay thế nào không? Muốn sân trường sạch sẽ chúng ta phải làm gì?

- Nhặt rác chúng mình bỏ vào đâu? Cô cho trẻ thực hiện

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường

- Kết thúc: Cô nhận xét, động viên, cho trẻ vệ sinh tay, chân sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCDG: Rồng rắn lên mây

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần.




 - Cô bao quát trẻ chơi, khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích 

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:   

Trò chuyện  về ngày lễ 30/4 và 1/05

a. Yêu cầu:
Trẻ hiểu được ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4/1975: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trẻ biết ngày 1/5 là ngày Quốc tế Lao động, ngày tôn vinh những người lao động

Trẻ hát  bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

Hứng thú tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày lễ

b. Chuẩn bị.

- Một số tranh ảnh về ngày lễ

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức 
Cô cùng trẻ hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"

Trò chuyện gợi mở:

"Các con có biết tháng 4 có ngày lễ gì đặc biệt không?"

"Ai đã được bố mẹ đưa đi xem bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 chưa?"

"Các con thấy đường phố những ngày này trang trí thế nào?"

*Hoạt động 2: Tìm hiểu về ngày 30/4
- Cô chiếu video ngắn về sự kiện 30/4 và trò chuyện cùng trẻ

"Các con vừa xem những hình ảnh gì?"

"Vì sao mọi người lại vui mừng như vậy?"

"Theo con, các chú bộ đội đã phải làm gì để có ngày vui này?"

Cô kể chuyện ngắn về "Chiếc xe tăng huyền thoại tiến vào Dinh Độc Lập"

Giáo dục: "Các con phải biết ơn các anh hùng đã hy sinh để chúng ta có cuộc sống hòa bình"

*Hoạt động 3: Trò chuyện ngày 1/5 
Cô giới thiệu: "Ngày 1/5 là ngày tôn vinh các cô chú công nhân, bác nông dân..."

Cho trẻ xem hình ảnh các nghề nghiệp

"Bố mẹ các con làm nghề gì?"

"Lớn lên con muốn làm nghề gì?"

Liên hệ: "Dù làm nghề gì cũng cần chăm chỉ như các anh hùng ngày xưa"

*Hoạt động 4: Kết thúc

- Cô cho cả lớp hát lại bài "Như có Bác Hồ..." 

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

.................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

                      

Thứ 5 ngày 30 tháng 04 năm 2026

Nghỉ lễ ngày GPMN 30/4 


Thứ 6 ngày 01 tháng 05 năm 2026

Nghỉ lễ ngày  QTLĐ 1/5


KẾ HOẠCH TUẦN I -  LỚP 3TA2

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐÀO XÁ QUÊ HƯƠNG EM

         Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ 27/04 đến ngày 29 /04 / 2025

	        Thứ

 HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	Cô đón trẻ -  Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng.

	Hoạt động học
	Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 ÂL
	Hát: Quê hương tươi đẹp 
	Thơ: Dậy sớm 
	    Nghỉ lễ  

     30/04
	  Nghỉ lễ  

  1/05              

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai:  Cửa hàng bán hoa, bán đồ lưu niệm.

- Góc xây dựng: Xây khu di tích Đình làng Đào Xá.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về Quê hương Đất nước, tranh quê hương Đào Xá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu,  múa, hát, về chủ đề.

- Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.

	Chơi ngoài trời
	
	- Quan sát vườn hoa

- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do
	- Lao động nhặt rác trên sân trường

- TCDG: lộn cầu vồng

- Chơi tự do  
	
	

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính -  Ngủ trưa  – Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	
	 Đào Xá quê hương em 
	Trò chuyện về ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5
	
	 

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ sáu). 

- Trả trẻ.


                                SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1 . Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

- Cô trò chuyện về sở thích của bạn trai, bạn gái.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề  
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề Quê hương đất nước Bác Hồ, Đào Xá quê hương em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục  buổi sáng: 

*  Khởi động: 

- Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu chân: Tàu lên dốc, tàu xuống dốc, tàu đi nhanh tàu đi chậm, tàu về ga (Vừa đi vừa hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”) ra sân xếp thành 2 hàng ngang.

* Trọng động:

+  Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn sảng khoái bước vào một ngày học tập chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Quê hương tươi dẹp

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng “nhạc dạo”.

+ Động tác tay: hai tay đưa sang ngang, gập tay kết hợp bước chân sang trái, sang phải.

+ Động tác chân: Đá chân ra trước, ra sau.
+ Động tác bụng- lườn:  hai tay chống hông quay người sang hai bên.

+ Động tác bật: bật đưa người lên cao.

* Hồi tĩnh: Cho trẻ  đi  nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

2. Chơi, hoạt động góc

a. Góc phân vai:  Cửa hàng bán hoa, bán đồ lưu niệm( Trẻ trai và trẻ gái đều được chơi ở góc này)

+ Yêu cầu: Trẻ biết đóng vai ng​ười bán hàng và ngư​ời mua hàng, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc trong giao tiếp

+ Chuẩn bị: Các loại hoa bằng nhựa, hoa thật, đồ lưu niệm

+ Tiến hành: Thỏa thuận chơi: Cho trẻ nhận góc chơi, vai chơi

- Quá trình chơi: Cô quan sát h​ướng dẫn trẻ còn lúng túng. H​ướng dẫn trẻ cách giao tiếp và xưng hô phù hợp với các vai chơi. Trẻ có thể đổi vai chơi nếu trẻ thích.

- Trẻ biết đóng vai người bán hàng hoa, bán đồ lưu niệm biết về những người bán hoa và đồ lưu niệm. Giáo dục trẻ biết bảo vệ, giữ gìn đồ dùng đồ chơi của mình.
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng nhận xét góc chơi, khen, động viên trẻ.

b. Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử Đình làng Đào Xá.

+ Yêu cầu: Trẻ biết xếp, ghép mô hình thành khu di tích theo sáng tạo 
+ Chuẩn bị: Các khối nhựa, hàng rào, cây, đồ chơi

+ Tiến hành: 

- Trẻ chọn góc chơi, bạn trai và bạn gái cùng tham gia chơi.
- Thỏa thuận chơi: Cô hướng trẻ về góc dùng các khối, khối nhựa, hàng rào, cây, đồ chơi về quê hương. 
- Quá trình chơi: Hướng dẫn chọn các hình khối nhựa để lắp ghép. Hỏi trẻ về hình dạng, kích th​ước, màu sắc các khối nhựa, hàng rào, cây, đồ chơi để xây khu di tích đình làng Đào Xá.

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng nhận xét góc chơi, khen, động viên trẻ. Nêu lên những ưu điểm mà trẻ làm được.

c. Góc học tập: Xem tranh ảnh về Quê hương Đất nước, tranh  khu di tích lịch sử ở Đào Xá, đọc sách ở góc thư viện 

+ Yêu cầu: Trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về nội dung bức tranh, Trẻ biết ý nghĩa của sách 

+ Chuẩn bị: Tranh ảnh vẽ một số phong cảnh quê hương, Khu di tích lịch sử ở Đào Xá, Sách truyện cho trẻ hoạt động 

+ Tiến hành: 

- Thỏa thuận chơi: Trẻ chọn góc chơi, Bạn trai và bạn gái cùng tham gia chơi.

- Quá trình chơi: Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về nội dung bức tranh, về quê hương đất nước Bác Hồ, khu di tích lịch sử ở Đào Xá, Có thể hát hoặc kể chuyện, đọc thơ có nội dung về quê hương đất nước Bác Hồ.
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng nhận xét góc chơi, khen, động viên trẻ. 

d. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, múa hát về chủ đề.

+ Yêu cầu: Trẻ biết vẽ, tô màu, hát, vận động các bài hát về Quê hương.

+ Chuẩn bị: Đài băng, đĩa, dụng cụ âm nhạc.
+ Tiến hành: Dẫn dắt trẻ vào góc chơi, để chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ về quê mình, bạn nào muốn trở thành họa sĩ, ca sỹ hãy về góc âm nhạc để biểu diễn các bài hát nào. Cho trẻ tự nhận góc chơi.

- Quá trình trẻ chơi cô luôn chơi cùng để sửa sai cho trẻ. Cô gợi ý cho trẻ cách hát, cách vận động theo nhạc một số bài hát. Chú ý nghe hát và biết hưởng ứng theo.

 e. Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.

+ Yêu cầu: Trẻ biết cách chăm sóc cây, biết quá trình phát triển của cây

+ Chuẩn bị: Bình tưới nước, cuốc xẻng...

+ Tiến hành:

- Trẻ nhận vai chơi, bạn trai và bạn gái cùng tham gia chơi.

- Trẻ về góc phân công nhau thực hiện công việc của mình 

* Kết thúc: Cô đi nhận xét nhanh các góc chơi sau đó cho trẻ tâp chung đến góc xây dựng, cho trẻ giới thiệu về công trình của mình

- Cô nhận xét chung.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:
 - Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ, chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm...

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định. Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh vào đúng khu vực riêng dành cho bạn trai, bạn gái. Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cho trẻ nằm theo hàng bạn trai, hàng bạn gái, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày. 

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
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Thứ 3 ngày 28 tháng 4 năm 2026
1. Đón trẻ, Chơi, Thể dục sáng:

2. Hoạt động học:   
                Hát: Quê hương tươi đẹp 

 a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức: 

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát.

- Trẻ thuộc lời, hát đúng giai điệu của bài hát “Quê hương tươi đẹp”.

* Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng ca hát và vận động cho trẻ.

- Trẻ vận động nhịp nhàng theo lời bài hát.

* Thái độ: 

- Trẻ có ý thức học tập, hứng thú tham gia vào hoạt động cùng cô.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú:

- Cho trẻ đọc bài thơ: Quê hương .

- Trò chuyện về nội dung bài thơ
- Dẫn dắt trẻ vào bài.                                              
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài hát: Quê hương tươi đẹp.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc.
- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc và vỗ tay theo nhịp 2/4
+ Cô hỏi trẻ trên bài hát, tên tác giả 

- Giảng giải nội dung bài hát.

+ Bài hát nói về quê hương tươi đẹp của bạn nhỏ, có đồng lúa xanh, có núi rừng bạt ngàn, ...khi mùa xuân trở về, quê hương của bạn hát vang ngàn lời ca

- Cô giáo dục trẻ 

- Cho cả lớp hát cùng cô không nhạc.

- Cô cho trẻ hát kết hợp với nhạc và vỗ tay theo nhịp 2/4

- Cô cho trẻ thể hiện theo tổ, nhóm, cá nhân

- Cô động viên, khuyến khích, sửa sai cho trẻ 

* Hoạt động 3: Nghe hát : Câu ca em hát Phú thọ quê mình 
- Cô giới thiệu và hát cho trẻ nghe bài hát: Câu ca em hát Phú Thọ quê mình
- Cô nói về nội dung bài hát.            

- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 động viên trẻ hát cùng cô.

* Hoạt động 4 : Trò chơi: Tai ai tinh. 

- Cô nói cách chơi, luật chơi. 

- Cho trẻ chơi 3- 4 lần. Cô nhận xét khen trẻ.           

3. Chơi, hoạt động  ở góc:      
- Góc phân vai: Cửa hàng bán  hoa, bán đồ lưu niệm

- Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử Đình làng Đào Xá

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu  múa, hát, về chủ đề

- Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                             - Quan sát vườn hoa

                             - TCDG: Lộn cầu vồng

                             - Chơi tự do                     

a. Yêu cầu: 
             - Trẻ biết quan sát và nhận xét về một số loại hoa có trong vườn hoa.

             - Rèn kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô.

- Trẻ biết chơi trò chơi vui vẻ và đoàn kết.

b. Chuẩn bị: 

- Vườn hoa, Sân chơi sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa.
- Cô cho trẻ xếp hàng ra sân

- Cho trẻ quan sát bồn hoa trên sân trường 

- Cô đặt câu hỏi cho trẻ và hỏi trẻ về tên gọi, màu sắc, đặc điểm đơn giản của một số loại hoa có trong bồn.
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, không dẫm lên hoa, không hái hoa ngắt lá. Không chỉ có bạn gái thích hoa đâu mà các bạn trai cũng có quyền yêu thích những bông hoa đẹp.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng.

+ Cách chơi: Từng đôi một cầm tay nhauvừa đọc bài thơ vừa vung tay sang 2 bên theo nhịp.  Cứ dứt mỗi tiếng, trẻ lại vung tay sang ngang một bên.
“ Lộn cầu vồng, nư​ớc trong nư​ớc chảy, có cô mư​ời bảy, có chị m​ời hai, hai chị em ta, ra lộn cầu vồng”
Đọc đến tiếng cuối cùng thì cả 2 cùng chui qua tay về một phía, quay lư​ng vào nhau, tay vẫn nắm chặt rồi hạ xuống d​ới, tiếp tục vừa đọc vừa vung tay. Đến tiếng cuối cùng, trẻ lại chui qua tay trở vên t​ thế ban đầu.
- Luật chơi: Đọc đến câu thơ cuối cùng 2 trẻ lộn nửa vòng quay l​ưng vào nhau

( hoặc mặt đối diện nhau ).
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần.




- Cô bao quát trẻ chơi, khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Cô nhắc trẻ chơi ngoan, đoàn kết không tranh giành đồ chơi với bạn.

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:    Đào Xá quê hương em 

a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức: 

  - Trẻ biết đ​ược những địa danh, di tích, lễ hội của địa phư​ơng và những danh lam thắng cảnh nổi bật của quê hương Đào Xá, biết đ​ược các nghề thuyền thống, món ăn đặc sản của quê h​ương.

* Kỹ năng
  - Phát triển kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ 
* Thái độ: 
   - Giáo dục trẻ lòng yêu quê h​ương, đất nư​ớc và biết giữ gìn những truyền thống, danh lam , thắng cảnh.
* Chuẩn bị:
- Tranh về Đình làng Đào Xá, vườn  cây Bác Hồ, tranh Đài tượng niệm, tranh lễ hội rước voi, các món ăn đặc sản: Bánh sắn, bánh hòn....

3. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô mở nhạc cho trẻ nghe bài: “Quê hương em” 
+ Cô hỏi trẻ tên bài hát
+ Trò chuyện cùng trẻ về quê hương Đào Xá, Đào Xá có những danh lam thắng cảnh nào? Có những món ăn đặc sản gì?

- Dẫn dắt trẻ vào nội dung bài học.
* Hoạt động 2: Đào Xá quê hương em 

- Trò chuyện về lễ hội truyền thống và các danh lam thắng cảnh của quê hương. 
- Cô cho trẻ xem hình ảnh về Đình làng Đào Xá cho trẻ qs và thảo luận với trẻ:
+ Các con có biết đây là gì không? Đình làng có đẹp không?
+ Đình làng có những gì? ( Mái đình, cột đình, bên trong đình)
+ Các con nhìn xem cô có tranh gì đây? Có mấy con voi, Voi được làm bằng gì?

+ Xung quanh Đình làng có những gì?
+ Ở Đình làng Đào Xá hàng năm vào tháng giêng thường có lễ hội nào?( Trẻ kể)

+ Khi đi về Đình làng, về lễ hội chúng mình phải như thế nào?

- Cô cho trẻ quan sát tranh Vườn cây Bác Hồ:

+ Chúng mình thấy vườn cây Bác Hồ có đẹp không? Có nhiều cây không?

+ Bên dưới là cổng, đi lên có nhiều bậc, đây là nơi Bác Hồ đã đến thăm là di tích lịch sử  được nhiều người biết khi đến với Đào Xá.

+ Khi đi tham quan vườn cây Bác Hồ các con phải đi như thế nào? Giáo dục trẻ.

- Cô cho trẻ quan sát tranh Đài Tưởng Niệm:

+ Cô giới thiệu cho trẻ biết đây là nơi tổ quốc ghi công những anh hùng liệt sĩ đã  anh dũng hy sinh dành độc lập cho đất nước

+ Hàng năm để tưởng nhớ đến công lao của các anh hùng đã hy sinh mọi người dân và các em học sinh đều đến dâng hương tại đây.

- Món ăn đặc sản ở Đào Xá là gì? Bánh hòn được làm từ gì? Bên trong bánh có gì? Chúng mình đã được ăn chưa?

 - Giáo dục trẻ biết yêu quý quê hương mình.

* Hoạt động 3: Trò chơi: ‘‘Kéo co’’
- Trong lễ hội ở Đào Xá thường diễn ra nhiều hoạt động vui chơi chúng mình có muốn chơi các trò chơi không? Cô giới thiệu trò chơi. Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ. Nhận xét sau khi chơi.
- Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

                            Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

___________________________________________________________________________
Thứ 4 ngày 29 tháng 04 năm 2026

 1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:

 2.  Hoạt động học: 
                          Thơ: Dậy sớm 

a. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức:

- Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc thuộc bai thơ, hiểu nội dung bài thơ.

* Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng đọc thơ diễn cảm, trả lời câu hỏi rõ ràng đủ câu

* Thái độ:

-Trẻ tích cực tham gia hoạt động cùng cô, biết lợi ích của việc tập thể dục.

b. Chuẩn bị

- Video minh họa bài thơ
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:

- Cô cho trẻ hát bài: Hòa bình cho bé 

- Cô trò chuyện với trẻ về bài hát 

- Cô giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước ...

* Hoạt động 2: Thơ “ Ai dậy sớm” 

- Cô giới thiệu tên bài thơ: Ai dậy sớm của tác giả Võ Quảng 

- Cô đọc lần 1: Diễn cảm kết hợp cử chỉ điệu bộ

- Cô hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả 

- Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh họa 

+ Bài thơ nói về điều gì các con?

+ Tác giả đã dùng nhiều hình ảnh đẹp tạo thành bức tranh muôn màu hấp dẫn cho các con và những hình ảnh đó tạo cho các bạn có động lực mới ngày mai tươi sáng 

+ Cô đàm thoại trích dẫn giảng bài thơ

- Bài thơ nói về buổi nào trong ngày?

- Khi dậy sớm điều gì đang chờ đón các bạn?

=> Cô giáo dục trẻ: Các con cần phải biết dậy sớm tập thể dục mỗi buổi sáng hít thở không khí trong lành giúp các con có nhiều sức khỏe cho 1 ngày mới vui vẻ hạnh phúc ....

* Dạy trẻ đọc thơ

- Cô cho cả lớp đọc 2- 3 lần 

- Cô mời 3 tổ lên đọc thơ ( Cô sửa sai cho trẻ )

- Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái đọc thơ 

- Cô mời cá nhân trẻ đọc thơ

* Hoạt động 3: Trò chơi: Ghép tranh 

- Cô nêu cách chơi và luật chơi 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 

- Cô động viên khuyến khích trẻ 

- Cô nhận xét giờ chơi 

3. Chơi, hoạt động ở góc      
- Góc phân vai: Cửa hàng bán  hoa, bán đồ lưu niệm

- Góc xây dựng: Xây khu di tích Đình Làng Đào xá 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu  múa, hát, về chủ đề

- Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:

                - Lao động nhặt rác trên sân trường
                -  TCDG: Lộn cầu vồng

                -  Chơi tự do

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết nhặt rác và bỏ đúng nơi qui định.

- Trẻ có ý thức vệ sinh bảo vệ môi trường

- Chơi trò chơi vui vẻ đúng luật

b. Chuẩn bị: Sân trường, thùng rác.
c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Lao động nhặt rác trên sân trường
- Cho trẻ ra sân vừa đi vừa hát bài đi chơi đến khu vực cô đã chuẩn bị sẵn 
- Cô hỏi trẻ: Các con thấy quang cảnh sân trường hôm nay như thế nào? Ai có nhận xét gì về sân trường chúng ta hôm nay thế nào không? Muốn sân trường sạch sẽ chúng ta phải làm gì?

- Nhặt rác chúng mình bỏ vào đâu? Cô cho trẻ thực hiện

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường

- Kết thúc: Cô nhận xét, động viên, cho trẻ vệ sinh tay, chân sạch sẽ.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng

+ Cách chơi: Từng đôi một cầm tay nhauvừa đọc bài thơ vừa vung tay sang 2 bên theo nhịp. Cứ dứt mỗi tiếng, trẻ lại vung tay sang ngang một bên.
“ Lộn cầu vồng, nư​ớc trong nư​ớc chảy, có cô mư​ời bảy, có chị m​ời hai, hai chị em ta, ra lộn cầu vồng”
Đọc đến tiếng cuối cùng thì cả 2 cùng chui qua tay về một phía, quay lư​ng vào nhau, tay vẫn nắm chặt rồi hạ xuống dư​ới, tiếp tục vừa đọc vừa vung tay. Đến tiếng cuối cùng, trẻ lại chui qua tay trở về tư thế ban đầu.
- Luật chơi: Đọc đến câu thơ cuối cùng 2 trẻ lộn nửa vòng quay l​ưng vào nhau

( hoặc mặt đối diện nhau ).
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần.




- Cô bao quát trẻ chơi, khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích 

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

5.  Ăn bữa chính 
6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ 

8. Chơi,  hoạt động theo ý thích : Trò chuyện về ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5
a. yêu cầu:
- Trẻ biết được ngày 30/4 là ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1/5

b. Chuẩn bị:
- Hình ảnh, video nói về ngày 30/4 và ngày 1/5
- Nhạc bài hát: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng 

c. Tiến hành: 

+ Trò chuyện về ngày giải phóng Miền Nam 30/4

- Cô cho trẻ nghe bài hát: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng 

- Đàm thoại dẫn dắt trẻ vào bài.

- Cô cho trẻ xem video xe tăng tiến vào dinh độc lập.

- Hình ảnh nhân dân vui mừng trong ngày thống nhất đất nước.

- Cô nói cho trẻ hiểu về ý nghĩa ngày 30/4 và giáo dục trẻ.

+ Trò chuyện về ngày quốc tế lao động 1/5

- Cô giới thiệu ngày 1/5 là ngày tôn vinh các cô chú công nhân, bác nông dân

và người lao động trong xã hội.

- Cô đàm thoại với trẻ, giáo dục tư tưởng cho trẻ 

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
                            Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :


........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 30 tháng 04 năm 2026
Nghỉ lễ 30/04


Thứ 6 ngày 01 tháng 5 năm 2026
Nghỉ lễ 01/05

____________________________________

KẾ HOẠCH TUẦN I: LỚP 3TA3
CHỦ ĐỀ:  ĐÀO XÁ – QUÊ HƯƠNG EM
Thời gian thực hiện: 1 tuần -  Từ 27/4 đến ngày 01/5/2026
         Thời gian thực hiện: 1 tuần -  Từ 28/4 đến ngày 02/5/2025

	        Thứ
 HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	Cô đón trẻ -  Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – 
Thể dục sáng 

	Hoạt động học
	Nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 ÂL
	Đào Xá quê hương em.
	Hát “Quê hương tươi đẹp”.
	Nghỉ lễ GPMN 30/4.
	Nghỉ ngày QTLĐ 1/5.

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai:  Cửa hàng bán  hoa, bán đồ lưu niệm

- Góc xây dựng: Xây khu di tích Đình làng Đào Xá.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, sách truyện về quê hương
- Góc nghệ thuật: Vẽ; Tô màu tranh phong cảnh quê hương.
- Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.

	Chơi ngoài trời
	
	- Dạo chơi trên sân trường                       - TCVĐ: Ai nhanh nhất                                - Chơi tự do
	- Đồng diễn thể dục mừng ngày 30/4, 1/5
- Chơi tự do.
	
	

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính -  Ngủ trưa  – Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	
	Sắp xếp đơn giản theo quy tắc 1-1
	Trò chuyện ngày 30/4- 1/5
	
	

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ sáu). 

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1 . Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

- Cô trò chuyện về sở thích của bạn trai, bạn gái.

+ Chơi theo ý thích: Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề Quê hương đất nước Bác Hồ, Đào Xá quê hương em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục  buổi sáng: 

*  Khởi động:  

- Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu chân: Đi thường, đi kiễng gót, đi bằng mũi bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh(Vừa đi vừa hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”) ra sân xếp thành 2 hàng ngang.

* Trọng động:

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Quê hương tươi dẹp

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng “nhạc dạo”.
+ Động tác tay: hai tay đưa sang ngang, gập tay kết hợp bước chân sang trái, sang phải. ( Quê hương em....ngàn cây)
+ Động tác chân: Đá chân ra trước, ra sau( Khi mùa xuân...Quê hương)
+ Động tác bụng- lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên. ( Quê hương em....ngàn cây)
+ Động tác bật: bật đưa người lên cao. ( Khi mùa xuân...Quê hương)
* Hồi tĩnh: Cho trẻ làm động tác chim bay, cò bay nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

2. Chơi, hoạt động góc

a. Góc phân vai:  Cửa hàng bán hoa, bán đồ lưu niệm 

+ Yêu cầu: Trẻ biết đóng vai ng​ười bán hàng và ngư​ời mua hàng, sử dụng ngôn
ngữ mạch lạc trong giao tiếp

+ Chuẩn bị: Các loại hoa bằng nhựa, hoa thật, đồ lưu niệm

+ Tiến hành: Thỏa thuận chơi: Cho trẻ nhận góc chơi, vai chơi

- Quá trình chơi: Cô quan sát h​ướng dẫn trẻ còn lúng túng. H​ướng dẫn trẻ cách giao tiếp, xưng hô phù hợp với các vai chơi. Có thể đổi vai chơi nếu trẻ thích.
- Cô giải quyết tình huống nếu có khi trẻ chơi
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ, giữ gìn đồ dùng đồ chơi của mình.
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng nhận xét góc chơi, khen, động viên trẻ.

b. Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử Đình làng Đào Xá.
+ Yêu cầu: Trẻ biết xếp, ghép mô hình thành khu di tích theo sự sáng tạo 
+ Chuẩn bị: Các khối nhựa, hàng rào, cây, đồ chơi

+ Tiến hành: 
- Thỏa thuận chơi: Cô hướng trẻ về góc lấy các khối nhựa, hàng rào, cây... 
- Quá trình chơi: Hướng dẫn chọn các hình khối nhựa để lắp ghép. 
- Hỏi trẻ về ý tưởng của nhóm mình để xây khu di tích đình làng Đào Xá.
- Cô quan sát, gợi ý và giúp đỡ trẻ khi gặp khó khăn

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng nhận xét góc chơi, khen ngợi động viên trẻ. Nêu lên những ưu điểm mà trẻ làm được.

c. Góc học tập: Xem tranh ảnh, sách truyện về quê hương.
+ Yêu cầu

- Trẻ nêu được nhận xét khi xem tranh ảnh, sách truyện về quê hương Đào Xá.

- Trẻ biết một số địa danh của đất nước.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và khả năng quan sát, ghi nhớ của trẻ.

+ Chuẩn bị

- Tranh, ảnh, sách truyện về quê hương, đất nước.

+ Tiến hành
- Cô cho trẻ xem một số tranh ảnh, sách truyện về quê hương.

- Cô cùng trẻ trò chuyện về nội dung từng tranh.

- Cho trẻ gọi tên địa danh, thảo luận về bức tranh..

- Cô giáo dục trẻ yêu quê hương, đất nước.

d. Góc nghệ thuật: Vẽ; Tô màu tranh phong cảnh quê hương.

+ Yêu cầu 
- Trẻ biết sử dụng những kỹ năng tạo hình đã học để vẽ, tô màu tạo thành sản phẩm đẹp.

- Rèn một số kỹ năng tạo hình cho trẻ.

+ Chuẩn bị: Giấy A4, bút sáp màu. Tranh về quê hương đất nước
+ Tiến hành

- Cô gợi ý để trẻ vẽ, tô màu bức tranh về phong cảnh quê hương, đất nước.

- Hướng dẫn để trẻ biết cách sắp xếp bố cục tranh hài hòa, hợp lý, cân đối.
- Cô cho trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình và nêu nhận xét.

 e. Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.

+ Yêu cầu: Trẻ biết cách chăm sóc cây, biết quá trình phát triển của cây

+ Chuẩn bị: Bình tưới nước, cuốc xẻng...

+ Tiến hành: Trẻ nhận vai chơi, bạn trai và bạn gái cùng tham gia chơi.
- Trẻ về góc phân công nhau thực hiện công việc của mình 

* Kết thúc: Cô đi nhận xét nhanh các góc chơi sau đó cho trẻ tâp chung đến góc xây dựng, cho trẻ giới thiệu về công trình của mình
- Cô nhận xét chung.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:
 - Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ, chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm...

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định. Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh vào đúng khu vực riêng dành cho bạn trai, bạn gái. Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cho trẻ nằm theo hàng bạn trai, hàng bạn gái, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 27 tháng 04 năm 2026

Nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 ÂL

Thứ 3 ngày 28 tháng 4 năm 2026
1. Đón trẻ, Chơi, Thể dục sáng:

2. Hoạt động học:         
Đào Xá quê hương em
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức: Trẻ biết đ​ược những địa danh, di tích, lễ hội của địa phư​ơng và những danh lam thắng cảnh nổi bật của quê hương Đào Xá, biết đ​ược các nghề thuyền thống, món ăn đặc sản của quê h​ương.
- Kỹ năng: Phát triển kỹ năng chú ý, ghi nhớ, khả năng phân tích cho trẻ.
-Thái độ: Giáo dục trẻ lòng yêu quê h​ương, đất nư​ớc và biết giữ gìn những truyền thống, danh lam , thắng cảnh.
* Chuẩn bị:
- Tranh về Đình làng Đào Xá, vườn  cây Bác Hồ, tranh  Đài tượng niệm, tranh lễ hội rước voi, các món ăn đặc sản: Bánh hòn…

3. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô hát cho trẻ nghe bài: “Quê hương tươi đẹp” và hỏi trẻ:
+ Các con vừa nghe cô hát bài hát gì?
+ Trò chuyện cùng trẻ về quê hương Đào Xá, Đào Xá có gì đẹp, có những danh lam thắng cảnh nào? Có những món ăn đặc sản gì?
* Hoạt động 2: Bài mới
+ Cho trẻ quan sát tranh, đàm thoại với trẻ.
- Cô cho trẻ xem hình ảnh về Đình làng Đào Xá cho trẻ quan sát, thảo luận 
+ Các con có biết đây là gì không? Đình làng có đẹp không?
+ Đình làng có những gì? ( Mái đình, cột đình...)
+ Các con nhìn xem cô có tranh gì đây? Có mấy con voi, Voi được làm bằng gì?

+ Xung quanh Đình làng có những gì?
+ Ở Đình làng Đào Xá hàng năm vào tháng giêng thường có lễ hội nào?
+ Khi đi về Đình làng, về lễ hội chúng mình phải như thế nào?

- Cô cho trẻ quan sát tranh Vườn cây Bác Hồ:

+ Chúng mình thấy vườn cây Bác Hồ có đẹp không? Có nhiều cây không?

+ Bên dưới là cổng, đi lên có nhiều bậc, đây là nơi Bác Hồ đã đến thăm là di tích lịch sử  được nhiều người biết khi đến với Đào Xá.

+ Khi đi tham quan vườn cây Bác Hồ các con phải đi như thế nào? Giáo dục trẻ.

- Cô cho trẻ quan sát tranh Đài Tưởng Niệm:

+ Cô giới thiệu cho trẻ biết đây là nơi tổ quốc ghi công những anh hùng liệt sĩ đã  anh dũng hy sinh dành độc lập cho đất nước

+ Hàng năm để tưởng nhớ đến công lao của các anh hùng đã hy sinh mọi người dân và các em học sinh đều đến dâng hương tại đây.

-Món ăn đặc sản ở Đào Xá là gì? Bánh hòn được làm từ gì? Bên trong bánh có gì? Chúng mình đã được ăn chưa?

 - Giáo dục trẻ biết yêu quý quê hương mình.

*Hoạt động 3: 
- Trò chơi 1: Ai thông minh nhất

- Cách chơi: cô nói món ăn đặc sản( cảnh đẹp) của Đào Xá- trẻ kể tên

- Cô khuyến khích, động viên , khen ngợi trẻ

- Trò chơi 2: Kéo co
- Cô giới thiệu cách chơi: Cô mời 2 đội lên chơi mỗi đội 5 bạn đứng đối diện nhau. Khi có hiệu lệnh chuẩn bị, trẻ đứng chân trước chân sau, tay cầm dây thừng. Khi có hiệu lệnh bắt đầu, trẻ của 2 đội dùng sức kéo mạnh dây thừng về đội mình. Đội nào kéo dây qua vạch sang đội kia là đội chiến thắng

- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ. Nhận xét sau khi chơi.
- Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

3. Chơi, hoạt động ở góc      
- Góc phân vai:  Cửa hàng bán  hoa, bán đồ lưu niệm

- Góc xây dựng: Xây khu di tích Đình làng Đào Xá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ; Tô màu tranh phong cảnh quê hương.
- Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:                               

Dạo chơi trên sân trường

                                         TCVĐ: Ai nhanh nhất
                                 Chơi tự do
a. Yêu cầu

- Trẻ  vui vẻ thoải mái khi dạo chơi trên sân trường

-  Gọi tên được một số cây xanh, đồ chơi trên sân rường

- Chơi trò chơi đúng luật, an toàn

b. Chuẩn bị

- Sân chơi sạch sẽ, 

- Đồ chơi an toàn

c. Tiến hành

* Hoạt động 1: Dạo chơi trên sân trường

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng kết hợp hát bài “Khúc hát dạo chơi”.
- Cô cho trẻ quan sát một số đồ chơi, cây xanh

- Cô cho trẻ gọi tên đồ chơi, cây xanh, tác dụng của đồ chơi, cây xanh

- Cô giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ chơi và chăm sóc cây xanh

* Hoạt động 2:  TCVĐ: Ai nhanh nhất
- Cô nói cách chơi, luật chơi: Cô có 5 chiếc vòng và mời số trẻ nhiều hơn số vòng lên vừa đi vừa hát 1 bài hát. Khi cô lắc sắc xô trẻ nhanh chân nhảy vào vòng. Nếu ai không tìm được vòng sẽ nhảy lò cò quanh các bạn 
- Cho trẻ chơi, cô bao quát trẻ

- Cô nhận xét, động viên trẻ sau mỗi lần chơi

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô quan sát trẻ chơi trên sân 
- vệ sinh cá nhân cho trẻ
5.  Ăn bữa chính 
6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ 

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:  Sắp xếp đơn giản theo quy tắc 1-2

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết sắp xếp đơn giản theo yêu cầu của cô.

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

b. Chuẩn bị:

- Vòng màu đỏ, màu vàng. 

- Mỗi trẻ có 1 rổ các loại rau củ quả
- 2 giá để trẻ trang trí vòng, hột hạt, nắp chai, tranh tô màu, bút màu.
- Tranh trò chơi 3 đội gắn sắp xếp theo quy tắc 1: 2
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Ôn sắp xếp theo quy tắc 1:1
- Trò chơi: Thi ai nhanh: Cho trẻ hát bài: “Tay trong tay” đi chọn vòng đeo vào tay. Nhạc dừng các con hãy nắm tay nhau thành 1 vòng tròn, yêu cầu đứng xen kẻ 1 bạn  vòng đỏ, 1 bạn vòng vàng, 1 bạn vòng đỏ một bạn vòng vàng kế tiếp nhau như vậy.
- Cô bao quát kiểm tra và hỏi trẻ: Các con sắp xếp như thế nào? Sắp xếp theo quy tắc gì? (1-1)
+ Cho trẻ chơi lần 2, trẻ xếp theo quy tắc mình thích. Cô bao quát, kiểm tra giới thiệu vào bài.
* Hoạt động 2: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 1-2
- Cho trẻ nhẹ nhàng về chỗ ngồi.
- Hỏi trẻ trong rổ có gì? Yêu cầu trẻ xếp các loại rau củ theo quy tắc 1-2.
- Cô đến từng cá nhân trẻ hỏi:
+ Con sắp xếp như thế  nào?
+ Con sắp xếp theo quy tắc gì? Vì sao con biết ?
- Cô hỏi cả lớp: Các con sắp xếp theo quy tắc gì ?  Vì sao lại gọi sắp xếp theo quy tắc 1-2?
- Cô khái quát: Sắp xếp theo quy tắc 1- 2 là cách sắp xếp được lặp đi lặp lại nhiều lần theo một trình tự của 2 nhóm đối tượng có số lượng sắp xếp1 đến 2, 1 đến 2.
- Cho trẻ đi cất đồ dùng.
- Trò chơi 1: Thử tài bé yêu
+ Cho trẻ đọc bài đồng dao: Dung dăng dung dẻ và đi về 2 nhóm: Trưng bày những chiếc vòng theo quy tắc 1-2.
+ Cô kiểm tra các nhóm, nhận xét tuyên dương.
* Hoạt động 3: Bé cùng thi tài
- Trò chơi “Nhìn nhanh gắn đúng”
+ Cách chơi: Cô chia lớp mình làm 3 đội nhiệm vụ của 3 đội lên chọn những sản phẩm còn thiếu để sắp xếp đúng theo quy tắc 1- 2; kết thúc đội nào gắn nhanh và đúng thì đội đó sẽ chiến thắng.
+ Luật chơi: Mỗi lần lên chơi 1 bạn chỉ được gắn 1 sản phẩm sau đó về cuối hàng đứng bạn khác mới được lên. Thời gian được tính bằng một bản nhạc.
+ Tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát, quan sát trẻ chơi.
+ Kiểm tra nhận xét, tuyên dương trẻ.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

Kiến thức, kĩ năng của trẻ

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 29 tháng 4 năm 2026

1. Đón trẻ, Chơi, Thể dục sáng:

2. Hoạt động học:         
Hát “Quê hương tươi đẹp”

a. Mục đích yêu cầu:

* Kiến thức:
 - Trẻ nhớ tên bài hát, tác giả. Hát thuộc bài hát “Quê hương tươi đẹp”; trẻ hiểu nội dung bài hát, biết lắng nghe và cảm nhận giai điệu bài hát Quê hương tươi đẹp.

* Kỹ năng :

- Trẻ hát to, rõ lời,  đúng nhịp, đúng giai điệu bài hát “Quê hương tươi đẹp”

* Thái độ:

- Giáo dục trẻ biết yêu quê hương, gìn giữ những nét đẹp của quê hương.

b. Chuẩn bị:

- Nhạc beat bài hát “Quê hương tươi đẹp”. dụng cụ âm nhạc.
- Video một số cảnh đẹp quê hương Đào Xá.

c. Tiến hành :
* Hoạt động 1 : Ôn định, gây hứng thú
- Cho trẻ xem video một số cảnh đẹp quê hương Đào Xá.
-  Con quan sát thấy hình ảnh nào ?
- Những hình ảnh đó ở đâu ?
-> Đây là những hình ảnh về danh lam thẳng cảnh của quê hương Đào Xá. Cũng chính là quê hương của các con. Chúng mình có yêu quê hương mình không? Có 1 bài hát nói về tình cảm của mình với quê hương. Đó là bài hát : “Quê hương tươi đẹp” dân ca Nùng đấy !
* Hoạt động 2: Nội dung
a) Dạy hát : Quê hương tươi đẹp
- Cô hát mẫu lần 1: Không nhạc
- Cô vừa hát bài hát gì ? Do ai sáng tác ?
- Giảng nội dung:  Bài hát “Quê hương tươi đẹp” do nhạc sĩ Hoàng Anh phổ nhạc, phỏng theo lời của dân ca dân tộc Nùng. Bài hát nói về quê hương tươi đẹp của bạn nhỏ, có đồng lúa xanh, có núi rừng bạt ngàn, ... Khi mùa xuân trở về, quê hương của bạn hát vang ngàn lời ca thể hiện tình yêu thiết tha đối với quê hương.
- Cô hát mẫu lần 2: Kết hợp nhạc
+ Cô vừa hát bài hát gì ?
+ Bài hát do ai sáng tác Nhạc sỹ Hoàng Anh (Phỏng theo lời dân ca dân tộc Nùng).
+ Bài hát nói về điều gì ? (Nói về quê hương tươi đẹp của bạn nhỏ)
- Các con thể hiện tình yêu với quê hương bằng cách nào ?
=> GD :  Yêu quê hương thể hiện qua hành động, việc làm ý nghĩa  (Giữ gìn vệ sinh sạch đẹp. Tham gia  các ngày lễ, hội truyền thống của quê hương…)
* Dạy trẻ hát :
- Cho trẻ hát theo lớp, tổ, nhóm bạn trai - bạn gái....
- Cá nhân trẻ hát (2-3 trẻ). Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
b) Nghe hát: “Quê hương” (Nhạc: Giáp Văn Thạch, thơ: Hoàng Trung Thông)
- Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông.
- Đó là những câu hát êm đềm trong bài hát “Quê hương” của nhạc sỹ Giáp Văn Thạch mà hôm nay cô muốn tặng cho lớp mình đấy. Các con hãy chú ý lắng nghe cô hát nhé
- Cô hát lần 1: Không nhạc
+ Cô vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát “Quê hương” nói về tình yêu quê hương đất nước không thể xa rời, dù đi đâu mọi người cũng luôn nhớ về nơi mình sinh ra và lớn lên. Quê hương thật đẹp và thơ mộng. Quê hương là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, quê hương mỗi người chỉ có một như là chỉ có một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Để thể hiện tình yêu thương của các con dành cho quê hương, đất nước thì các con phải làm gì?
=> Để thể hiện tình yêu thương dành cho quê hương, đất nước thì các con phải biết yêu quý quê hương, làng xóm, phố phường, bảo vệ giữ gìn nét đẹp truyền thống văn hóa của địa phương, biết giữ gìn môi trường, cảnh quan văn hóa nhé!
- Cô hát lần 2 + vận động minh hoạ
- Các con thấy bài hát có giai điệu như thế nào?
- Lần 3: Trẻ hưởng ứng cùng cô
* Kết thúc: Củng cố
- Cho trẻ hát lại bài hát: Quê hương tươi đẹp
3. Chơi, hoạt động ở góc      
- Góc phân vai:  Cửa hàng bán  hoa, bán đồ lưu niệm

- Góc xây dựng: Xây khu di tích Đình làng Đào Xá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ; Tô màu tranh phong cảnh quê hương.
- Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:                               

                                 Đồng diễn thể dục mừng ngày 30/4 -1/5

                                 Chơi tự do

a. Yêu cầu

- Rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, tính đoàn kết cho trẻ

 Trẻ biết bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước qua bài đồng diễn thể dục

b. Chuẩn bị

- Sân tập sạch sẽ, thoáng mát

- Trang phục trẻ gọn gàng

- Nhạc các bài hát ca ngợi Tổ Quốc.
c. Tiến hành

* Đồng diễn thể dục mừng ngày 30/4, 1/5

- Cô kiểm tra sĩ số của lớp
- Cho trẻ xếp hàng trẻ nọ bám áo trẻ kia ra sân thể dục.

- Trẻ đứng ngay ngắn vào vị trí của lớp mình

- Lắng nghe co giáo trò chuyện về ý nghĩa ngày 30/4 và 1/5

- Cô và trẻ tập các đồng tác thể dục đều, đẹp theo nhạc 

- Cô quan sát, động viên nhắc nhở trẻ để trẻ có hứng thú tham gia đồng diễn thể dục vui vẻ, ý nghĩa

* Chơi tự do

- Trẻ chơi với các đồ chơi ngoài trời dưới sự quan sát của cô

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ

- Điểm danh cho trẻ về lớp

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Trò chuyện về ngày 30/4 - 1/5

a. Yêu cầu: 

- Trẻ hiểu được ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4/1975: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Trẻ biết ngày 1/5 là ngày Quốc tế Lao động, ngày tôn vinh những người LĐ

- Giáo dục lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc

b. Chuẩn bị:

- Hình ảnh, video các hoạt động về ngày 30/4, 1/5

- Nhạc bài hát: ‘Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng’, “ Em vui trong đêm pháo hoa”

c. Tiến hành

- Cô và trẻ hát theo nhạc bài hát: “ Em vui trong đêm pháo hoa”

- Trò chuyện về nội dung bài hát.
- Cô gợi hỏi  về ngày 30/4 và 01/5?

- Cô cho trẻ xem video các hoạt động về ngày 30/4
- Sau ngày 30/4 chúng mình có biết đó là ngày gì không? Trò chuyện với trẻ về ngày 30/4.
- Ngày 1 tháng 5 hằng năm chính là ngày Quốc tế Lao động. Đây là dịp kỷ niệm và là ngày hành động của phong trào công nhân quốc tế cũng như của người lao
động, là một trong  những ngày lễ lớn của tháng 5
- Chúng ta cùng hát mừng ngày lễ chiến thắng 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5
- Trẻ hát và biểu diễn dưới sự bao quát của cô.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

.........................................................................................................................................................................................................

Kiến thức, kĩ năng của trẻ

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 30 tháng 4 năm 2026
Nghĩ lễ Chiến thắng miền Nam Giải phóng đất nước 30/4


Thứ 6 ngày 01 tháng 5 năm 2026
Nghỉ ngày Quốc tế lao động 1/5


               KẾ HOẠCH TUẦN (LỚP 3TA4)
Tuần 1: Đào Xá quê hương em

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 27/4 đến ngày 01/05/2026

	        Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	         5


	6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng 
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích -  Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
	So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5
	Đào Xá quê hương em.
	Nghỉ lễ 30/04
	Nghỉ lễ 01/05

	Chơi, hoạt động ở các góc 
	- Góc phân vai:  Cửa hàng bán hoa, bán đồ lưu niệm.
- Góc xây dựng: Xây khu di tích Đình làng Đào Xá.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về Quê hương Đất nước, tranh quê hương Đào Xá.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu,  múa, hát, về chủ đề.
- Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.

	Chơi ngoài trời
	
	- Trò chuyện về quê hương Đào Xá 

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do
	- Quan sát vườn hoa
- TCDG: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do
	
	

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính - Ngủ - Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	
	Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
	 Trò chuyện về ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5
	
	

	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh

· - Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6).

· - Trả trẻ. 


                                SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

- Cô trò chuyện về sở thích của bạn trai, bạn gái.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề  
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề Quê hương đất nước Bác Hồ, Đào Xá quê hương em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục buổi sáng: 

* Khởi động: 
- Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu chân: Tàu lên dốc, tàu xuống dốc, tàu đi nhanh tàu đi chậm, tàu về ga (Vừa đi vừa hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”) ra sân xếp thành 2 hàng ngang.

* Trọng động:

+ Giới thiệu: Để cho cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn sảng khoái bước vào một ngày học tập chúng ta cùng nhau luyện tập thể dục.

- Thực hiện các động tác theo nhạc bài: Quê hương tươi đẹp

+ Hô hấp: hai tay chống hông, kiễng chân kết hợp hít thở nhẹ nhàng “nhạc dạo”.
+ Động tác tay: hai tay đưa sang ngang, gập tay kết hợp bước chân sang trái, sang phải.
+ Động tác chân: Đá chân ra trước, ra sau.
+ Động tác bụng- lườn: Hai tay chống hông quay người sang hai bên.
+ Động tác bật: bật đưa người lên cao.
* Hồi tĩnh: Cho trẻ  đi  nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

2. Chơi, hoạt động góc

a. Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa, bán đồ lưu niệm (Trẻ trai và trẻ gái đều được chơi ở góc này)
+ Yêu cầu: Trẻ biết đóng vai ng​ười bán hàng và ngư​ời mua hàng, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc trong giao tiếp

+ Chuẩn bị: Các loại hoa bằng nhựa, hoa thật, đồ lưu niệm

+ Tiến hành: Thỏa thuận chơi: Cho trẻ nhận góc chơi, vai chơi

- Quá trình chơi: Cô quan sát h​ướng dẫn trẻ còn lúng túng. H​ướng dẫn trẻ cách giao tiếp và xưng hô phù hợp với các vai chơi. Trẻ có thể đổi vai chơi nếu trẻ thích.

- Trẻ biết đóng vai người bán hàng hoa, bán đồ lưu niệm biết về những người bán hoa và đồ lưu niệm. Giáo dục trẻ biết bảo vệ, giữ gìn đồ dùng đồ chơi của mình.
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng nhận xét góc chơi, khen, động viên trẻ.

b. Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử Đình làng Đào Xá.
+ Yêu cầu: Trẻ biết xếp, ghép mô hình thành khu di tích theo sáng tạo 
+ Chuẩn bị: Các khối nhựa, hàng rào, cây, đồ chơi

+ Tiến hành: 

- Trẻ chọn góc chơi, bạn trai và bạn gái cùng tham gia chơi.
- Thỏa thuận chơi: Cô hướng trẻ về góc dùng các khối, khối nhựa, hàng rào, cây, đồ chơi về quê hương. 
- Quá trình chơi: Hướng dẫn chọn các hình khối nhựa để lắp ghép. Hỏi trẻ về hình dạng, kích th​ước, màu sắc các khối nhựa, hàng rào, cây, đồ chơi để xây khu di tích đình làng Đào Xá.

- Kết thúc: Cô và trẻ cùng nhận xét góc chơi, khen, động viên trẻ. Nêu lên những ưu điểm mà trẻ làm được.

c. Góc học tập: Xem tranh ảnh về Quê hương Đất nước, tranh  khu di tích lịch sử ở Đào Xá.

+ Yêu cầu: Trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về nội dung bức tranh

+ Chuẩn bị: Tranh ảnh vẽ một số phong cảnh quê hương, Khu di tích lịch sử ở Đào Xá

+ Tiến hành: 

- Thỏa thuận chơi: Trẻ chọn góc chơi, Bạn trai và bạn gái cùng tham gia chơi.

- Quá trình chơi: Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về nội dung bức tranh, về quê hương đất nước Bác Hồ, khu di tích lịch sử ở Đào Xá, Có thể hát hoặc kể chuyện, đọc thơ có nội dung về quê hương đất nước Bác Hồ.
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng nhận xét góc chơi, khen, động viên trẻ. 

d. Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, múa hát về chủ đề.

+ Yêu cầu: Trẻ biết vẽ, tô màu, hát, vận động các bài hát về Quê hương.
+ Chuẩn bị: Đài băng, đĩa, dụng cụ âm nhạc.
+ Tiến hành: Dẫn dắt trẻ vào góc chơi, để chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ về quê mình, bạn nào muốn trở thành họa sĩ, ca sỹ hãy về góc âm nhạc để biểu diễn các bài hát nào. Cho trẻ tự nhận góc chơi.

- Quá trình trẻ chơi cô luôn chơi cùng để sửa sai cho trẻ. Cô gợi ý cho trẻ cách hát, cách vận động theo nhạc một số bài hát. Chú ý nghe hát và biết hưởng ứng theo.

 e. Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.

+ Yêu cầu: Trẻ biết cách chăm sóc cây, biết quá trình phát triển của cây

+ Chuẩn bị: Bình tưới nước, cuốc xẻng...

+ Tiến hành:

- Trẻ nhận vai chơi, bạn trai và bạn gái cùng tham gia chơi.

- Trẻ về góc phân công nhau thực hiện công việc của mình 

* Kết thúc: Cô đi nhận xét nhanh các góc chơi sau đó cho trẻ tâp chung đến góc xây dựng, cho trẻ giới thiệu về công trình của mình
- Cô nhận xét chung.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ, chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm...

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định. Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh vào đúng khu vực riêng dành cho bạn trai, bạn gái. Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, cho trẻ nằm theo hàng bạn trai, hàng bạn gái, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ:

- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày. 

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ:

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 27 tháng 04 năm 2026

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

_________________________________________________________________________
Thứ 3 ngày 28 tháng 4 năm 2026
1. Đón trẻ, Chơi, Thể dục sáng:

2. Hoạt động học:         
So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5

a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức: 

- Trẻ biết so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5
- Trẻ biết vẽ thêm hoặc gạch bớt để 2 nhóm có số lượng bằng nhau

* Kỹ năng: 

- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đích

* Thái độ: 

- Giáo dục trẻ ngồi học đúng tư thế và chú ý trong giờ học.

b. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô: 5 cái quần, 5 cái áo, 5 cái mũ và 5 đôi dép

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ có đồ dùng tương tự của cô, vở toán, bút màu.

c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức gây hứng thú

- Cho cả lớp cùng hát bài “ Quê hương tươi đẹp”. 
- Trò chuyện về nội dung bài hát.

- Cô hướng trẻ đến nội dung bài học

* Hoạt động 2: Ôn số lượng trong phạm vi 5

+ Cho trẻ chơi trò chơi: Tai ai tinh

- Cô vỗ tay và cho trẻ đếm

- Trẻ vỗ lại giống cô.
* Hoạt động 3: Dạy trẻ So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5
- Khi đi ra đường thì chúng ta cần có cái gì để bảo vệ cái đầu?

- Cô đưa 5 cái mũ gắn lên bảng và cho trẻ lên chọn thẻ số tương ứng gắn vào.

- Ngoài mũ ra thì chúng ta cần có cái gì để bảo vệ đôi chân của mình?

- Cô đưa 4 chiếc dép gắn lên bảng và cho trẻ lấy thẻ số gắn vào.

- Vậy các con hãy so sánh cho cô số mũ và số dép như thế nào với nhau?

- Số nào nhiều hơn? Số nào ít hơn?

- Cô muốn số mũ và số dép bằng nhau thì phải làm gì?( Thêm vào hoặc bớt ra)

- Bây giờ cô muốn số mũ và số dép đều có số lượng là 5 thì làm như thế nào?           ( Thêm vào 1 chiếc dép).

- Tương tự cô làm với số quần và số áo.

* Trẻ thực hiện so sánh.
- Cô yêu cầu trẻ xếp số áo ra trước sau đó xếp số quần.( Xếp tương ứng 1- 1)

- Cho trẻ so sánh số quần và số áo.

- Cô yêu cầu trẻ tặng bạn của mình 1 cái quần và so sánh số quần và số áo hiện tại xem số nào nhiều hơn số nào ít hơn?

- Muốn 2 nhóm có số lượng bằng nhau và đều bằng 5 thì làm như thế nào?

* Hoạt động 4: Luyện tập củng cố.
- Trò chơi 1: Tạo nhóm: Cô nêu cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi 2 lần.

- Trò chơi 2: Nối các nhóm đồ vật với số lượng tương ứng.

* Kết thúc: Cho trẻ hát chuyển hoạt động 

3. Chơi, hoạt động  ở góc:      
- Góc phân vai: Cửa hàng bán hoa, bán đồ lưu niệm

- Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử Đình làng Đào Xá
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu múa, hát, về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                           - Trò chuyện về quê hương Đào Xá 

                                     - TCVĐ: Trời nắng trời mưa

                                     - Chơi tự do

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết về lễ hội Cầu Voi của quê hương mình.

- Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định, Phát triển ngôn ngữ mạch lạc

- Yêu quý quê hương mình cho dù có đi đâu xa mãi nhớ về quê hương

b. Chuẩn bị:

- Hình ảnh về  Đình làng Đào Xá, vườn cây Bác Hồ....

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về quê hương Đào Xá

- Cô cho trẻ nghe hát bài Phú Thọ quê mình.

- Các con vừa nghe hát bài hát gì? Nội dung bài hát nói về gì?

- Hôm nay cô và các con cùng trò chuyện tìm hiểu về quê hương xem quê hương của chúng mình có những danh lam thắng cảnh gì nhé.

- Cô cho trẻ quan sát tranh về  Đình làng Đào Xá

- Cho trẻ quan sát hình ảnh mọi người đi lễ hội.
+ Ai có nhận xét gì về hình ảnh này ?
+ Lễ hội Đình làng Đào Xá diễn ra như thế nào? Có đông người không?
=> Cô khái quát lại: Đến ngày lễ hội có rất nhiều người về đây dâng hương và thăm quan....Cô giáo dục trẻ.

- Ngoài lễ hội Đình làng ra chúng ta còn có di tích lịch sử vườn cây Bác Hồ.

- Cô cho trẻ quan sát vườn cây Bác Hồ. Cô cho trẻ nhận xét.

- Cô khái quát lại bài học và giáo dục trẻ

* Hoạt động 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Cách chơi

 + Cô giáo chuẩn bị vẽ những vòng tròn trên sân. Sao cho vòng này cách vòng kia từ 30 - 40cm để làm nơi trú mưa. Số vòng ít hơn số trẻ chơi từ 3 - 4 vòng.

Trẻ đóng vai học trò đi học, vừa đi vừa hát theo nhịp phách của cô giáo. Khi nghe hiệu lệnh của cô nói: "Trời mưa" thì tự mỗi trẻ phải tìm một nơi trú mưa nấp cho khỏi bị ướt (có nghĩa là chạy vào vòng tròn). Trẻ nào chạy chậm không tìm được nơi để nấp thì sẽ bị ướt và phải chạy ra ngoài một lần chơi.
Trò chơi tiếp tục, cô giáo ra lệnh "trời nắng" thì các trẻ đi ra xa vòng tròn. Hiệu lệnh "trời mưa" lại được hô lên thì trẻ phải tìm đường trú mưa.

- Luật chơi

+ Khi nghe hiệu lênh của cô trẻ nào không vào vòng tròn trẻ đấy thua cuộc phải ra khỏi cuộc chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần 
- Trẻ chơi, cô bao quát, đảm bảo an toàn.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích trên sân trường.

- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.

- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.

5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:                                  
Hoạt động học: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát

a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Biết phối hợp chân tay để đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát

- Biết chơi đúng cách chơi trò chơi truyền bóng 

* Kỹ năng:

- Rèn luyện cách vận động cho trẻ.

- Rèn kỹ năng phối hợp khéo léo mắt, tay và chân khi vận động cơ bản.

* Thái độ: 

- Trẻ đoàn kết, vui vẻ với bạn, vâng lời cô giáo.
b. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của cô: ghế thể dục, túi cát, bóng, nhạc bài hát: Quê hương tươi đẹp

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng dễ vận động

c. Tiến hành:
* Trò chuyện gây hứng thú. Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, cho trẻ ra sân.
* Hoạt động 1: Khởi động

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Cho trẻ làm đoàn tàu đi theo hàng ra sân. Đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thẳng, đi bằng gót chân, chạy chậm chạy nhanh....

* Hoạt động 2: Trọng động
+ BTPTC: Cho trẻ tập các động tác theo bài hát: Quê hương tươi đẹp

- Động tác tay: Hai tay đưa ra trước lên cao “ Quê hương......tươi đẹp”

- Động tác chân: Tay chống hông đưa chân ra trước. “Đồng lúa.... ngàn cây ”

- Động tác bụng: Hai tay đ​ưa lên cao, cúi người, ngón tay chạm đất.” Khi mùa xuân...trở về”

- Bật: Bật tại chỗ.” Ngàn lời ca....tình quê hương”

+ VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát.

- Cô giới thiệu bài tập cho trẻ 

- Cô thực hiện cho trẻ quan sát¸kết hợp giải thích các động tác cho trẻ.

- Cô hướng dẫn trẻ bài tập và các động tác.

-  Cho 2 trẻ lên thực hiện.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ. Cho lần lượt từng trẻ lên thực hiện.

- Cho 2 tổ lên thi đua. 

- Cô nhận xét và tặng quà cho 2 đội 

+ TCVĐ: Chuyền bóng.
- Cô nói luật chơi cách chơi.

+ Cách chơi. Cô cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang. Người đầu hàng cầm bóng, khi có hiệu lệnh chuyền bóng bạn đầu tiên chuyền bạn thứ 2 cứ như vậy chuyền cho đến bạn cuối hàng

- Luật chơi. Đội nào chuyền nhanh nhất đội đó giành chiến thắng.

- Cho trẻ chơi theo từng nhóm.

- Cho trẻ chơi 3- 4 lần. Cô nhận xét tuyên dương.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

___________________________________________________________________________
Thứ 4 ngày 29 tháng 4 năm 2026
1. Đón trẻ, Chơi, Thể dục sáng:

2. Hoạt động học:         
Đào Xá quê hương em
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức: 
 - Trẻ biết đ​ược những địa danh, di tích, lễ hội của địa phư​ơng và những danh lam thắng cảnh nổi bật của quê hương Đào Xá, biết đ​ược các nghề thuyền thống, món ăn đặc sản của quê h​ương.
* Kỹ năng:
 - Phát triển kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ 
* Thái độ: 
 - Giáo dục trẻ lòng yêu quê h​ương, đất nư​ớc và biết giữ gìn những truyền thống, danh lam, thắng cảnh.
2. Chuẩn bị:
- Tranh về Đình làng Đào Xá, vườn  cây Bác Hồ, tranh Đài tượng niệm, tranh lễ hội rước voi, các món ăn đặc sản: Bánh sắn, bánh hòn....
3. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô mở nhạc cho trẻ nghe bài: “Quê hương em” 
+ Cô hỏi trẻ tên bài hát
+ Trò chuyện cùng trẻ về quê hương Đào Xá, Đào Xá có những danh lam thắng cảnh nào? Có những món ăn đặc sản gì?
- Dẫn dắt trẻ vào nội dung bài học.
* Hoạt động 2: Đào Xá quê hương em 
- Trò chuyện về lễ hội truyền thống và các danh lam thắng cảnh của quê hương. 
- Cô cho trẻ xem hình ảnh về Đình làng Đào Xá cho trẻ qs và thảo luận với trẻ:
+ Các con có biết đây là gì không? Đình làng có đẹp không?
+ Đình làng có những gì? ( Mái đình, cột đình, bên trong đình)
+ Các con nhìn xem cô có tranh gì đây? Có mấy con voi, Voi được làm bằng gì?

+ Xung quanh Đình làng có những gì?
+ Ở Đình làng Đào Xá hàng năm vào tháng giêng thường có lễ hội nào?( Trẻ kể)
+ Khi đi về Đình làng, về lễ hội chúng mình phải như thế nào?

- Cô cho trẻ quan sát tranh Vườn cây Bác Hồ:

+ Chúng mình thấy vườn cây Bác Hồ có đẹp không? Có nhiều cây không?

+ Bên dưới là cổng, đi lên có nhiều bậc, đây là nơi Bác Hồ đã đến thăm là di tích lịch sử  được nhiều người biết khi đến với Đào Xá.

+ Khi đi tham quan vườn cây Bác Hồ các con phải đi như thế nào? Giáo dục trẻ.

- Cô cho trẻ quan sát tranh Đài Tưởng Niệm:

+ Cô giới thiệu cho trẻ biết đây là nơi tổ quốc ghi công những anh hùng liệt sĩ đã  anh dũng hy sinh dành độc lập cho đất nước

+ Hàng năm để tưởng nhớ đến công lao của các anh hùng đã hy sinh mọi người dân và các em học sinh đều đến dâng hương tại đây.

- Món ăn đặc sản ở Đào Xá là gì? Bánh hòn được làm từ gì? Bên trong bánh có gì? Chúng mình đã được ăn chưa?

 - Giáo dục trẻ biết yêu quý quê hương mình.

* Hoạt động 3: Trò chơi: ‘‘Kéo co’’
- Trong lễ hội ở Đào Xá thường diễn ra nhiều hoạt động vui chơi chúng mình có muốn chơi các trò chơi không? Cô giới thiệu trò chơi. Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ. Nhận xét sau khi chơi.
- Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

3. Chơi, hoạt động  ở góc:      
- Góc phân vai: Cửa hàng bán  hoa, bán đồ lưu niệm

- Góc xây dựng: Xây khu di tích lịch sử Đình làng Đào Xá
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu  múa, hát, về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Lau lá, chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời:
                                - Quan sát vườn hoa

                                - TCDG: Lộn cầu vồng

                                - Chơi tự do                     

a. Yêu cầu: 
             - Trẻ biết quan sát và nhận xét về một số loại hoa có trong vườn hoa.

             - Rèn kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô.

- Trẻ biết chơi trò chơi vui vẻ và đoàn kết.

b. Chuẩn bị: 

- Vườn hoa, Sân chơi sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa.
- Cô cho trẻ xếp hàng ra sân

- Cho trẻ quan sát bồn hoa trên sân trường 

- Cô đặt câu hỏi cho trẻ và hỏi trẻ về tên gọi, màu sắc, đặc điểm đơn giản của một số loại hoa có trong bồn.
- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ hoa, không dẫm lên hoa, không hái hoa ngắt lá. Không chỉ có bạn gái thích hoa đâu mà các bạn trai cũng có quyền yêu thích những bông hoa đẹp.
* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng.

+ Cách chơi: Từng đôi một cầm tay nhauvừa đọc bài thơ vừa vung tay sang 2 bên theo nhịp.  Cứ dứt mỗi tiếng, trẻ lại vung tay sang ngang một bên.
“ Lộn cầu vồng, nư​ớc trong nư​ớc chảy, có cô mư​ời bảy, có chị m​ời hai, hai chị em ta, ra lộn cầu vồng”
Đọc đến tiếng cuối cùng thì cả 2 cùng chui qua tay về một phía, quay lư​ng vào nhau, tay vẫn nắm chặt rồi hạ xuống d​ới, tiếp tục vừa đọc vừa vung tay. Đến tiếng cuối cùng, trẻ lại chui qua tay trở vên t​ thế ban đầu.
- Luật chơi: Đọc đến câu thơ cuối cùng 2 trẻ lộn nửa vòng quay l​ưng vào nhau
( hoặc mặt đối diện nhau ).
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần.




- Cô bao quát trẻ chơi, khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do

- Cô nhắc trẻ chơi ngoan, đoàn kết không tranh giành đồ chơi với bạn.

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.

7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Trò chuyện về ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết được ngày 30/4 là ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1/5

b. Chuẩn bị:
- Hình ảnh, video nói về ngày 30/4 và ngày 1/5
- Nhạc bài hát: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng 
c. Tiến hành: 

* Trò chuyện về ngày giải phóng Miền Nam 30/4

- Cô cho trẻ nghe bài hát: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng 

- Đàm thoại dẫn dắt trẻ vào bài.

- Cô cho trẻ xem video xe tăng tiến vào dinh độc lập.

- Hình ảnh nhân dân vui mừng trong ngày thống nhất đất nước.

- Cô nói cho trẻ hiểu về ý nghĩa ngày 30/4 và giáo dục trẻ.

* Trò chuyện về ngày quốc tế lao động 1/5

- Cô giới thiệu ngày 1/5 là ngày tôn vinh các cô chú công nhân, bác nông dân

và người lao động trong xã hội.

- Cô đàm thoại với trẻ, giáo dục tư tưởng cho trẻ 

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:

........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

___________________________________________________________________________
Thứ 5 ngày 30 tháng 04 năm 2026
Nghỉ ngày Giải phóng miền nam 30/4


Thứ 6 ngày 01 tháng 05 năm 2026

Nghỉ ngày Quốc tế lao động 01/05

